
 

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH TOÀN CẦU ATA 

ATA LEGAL SERVICES 

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI KHI DOANH NGHIỆP  

KHÔNG PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG HẠN? 

 



 

1. KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ LẬP VÀ NỘP BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

STT Tiêu chí Doanh nghiệp thông thường DNNN Công ty đại chúng 
Công ty đại chúng quy mô 

lớn, công ty niêm yết 

1 

Chế độ kế 

toán áp 

dụng 

Thông tư 132 (áp dụng với các 

doanh nghiệp siêu nhỏ, trừ 

DNNN); 

Thông tư 133 (áp dụng với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ); 

Thông tư 200. 

Sau năm 2025, công ty mẹ quy 

mô lớn thuộc đối tượng bắt 

buộc áp dụng chuẩn mực quốc 

tế (IFRS) theo Quyết định 345 

khi xây dựng BCTC hợp nhất. 

Thông tư 200. 

Sau năm 2025, công ty mẹ của tập 

đoàn kinh tế Nhà nước thuộc đối 

tượng bắt buộc áp dụng chuẩn mực 

quốc tế (IFRS) theo Quyết định 345 

khi xây dựng BCTC hợp nhất. 

Thông tư 200. 

 

Thông tư 200. 

Sau năm 2025, công ty niêm 

yết, công ty đại chúng quy mô 

lớn là công ty mẹ thuộc đối 

tượng bắt buộc áp dụng chuẩn 

mực quốc tế (IFRS) theo Quyết 

định 345 khi xây dựng BCTC 

hợp nhất. 

2 

Loại BCTC 

phải lập và 

nộp 

BCTC năm. 
BCTC năm, BCTC bán niên và 

BCTC quý. 
BCTC năm. 

BCTC năm, BCTC bán niên và 

BCTC quý. 

3 

Thời hạn 

phải nộp 

BCTC 

- Doanh nghiệp tư nhân và 

công ty hợp danh: 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc kỳ kế toán 

năm. 

- Đối với các ĐVKT khác: 90 

ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm. 

 

- Đối với BCTC năm: 

+ ĐVKT: 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc kỳ kế toán năm. 

+ Công ty mẹ, Tổng công ty nhà 

nước: 90 ngày kể từ ngày kết thúc 

kỳ kế toán năm. 

- Đối với BCTC bán niên: trước 31 

tháng 7 hàng năm.1 

- Đối với BCTC quý: 

Đối với BCTC năm: 10 ngày 

kể từ ngày ký báo cáo kiểm 

toán nhưng không quá 90 

ngày từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

- Đối với BCTC năm: 10 ngày 

kể từ ngày ký báo cáo kiểm 

toán nhưng không quá 90 ngày 

từ ngày kết thúc năm tài chính. 

- Đối với BCTC bán niên: 05 

ngày kể từ ngày ký báo cáo soát 

xét nhưng không quá 45 ngày 

từ ngày kết thúc 06 tháng đầu 

năm tài chính. 

Trường hợp là công ty mẹ: 

trong 05 ngày từ ngày ký báo 
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+ ĐVKT: 20 ngày kể từ ngày kết 

thúc kỳ kế toán quý; 

+ Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà 

nước chậm nhất là 45 ngày. 

 

 

cáo soát xét nhưng không quá 

60 ngày từ ngày kết thúc 06 

tháng đầu năm tài chính. 

- Đối với BCTC quý: 20 ngày 

kể từ ngày kết thúc quý. 

Trường hợp công ty mẹ: 30 

ngày từ ngày kết thúc quý. 

Đối với BCTC quý soát xét: 5 

ngày từ ngày ký báo cáo soát 

xét nhưng không quá 45 ngày 

từ ngày kết thúc quý. 

4 
Yêu cầu 

kiểm toán 

Chỉ bắt buộc với doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài2. 

Chỉ bắt buộc kiểm toán đối với 

BCTC năm (trừ DNNN hoạt động 

trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà 

nước)3. 

Phải được kiểm toán bởi tổ 

chức kiểm toán được chấp 

thuận. 

- Đối với BCTC năm: Phải 

được kiểm toán bởi tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận4; 

- Đối với BCTC bán niên: được 

soát xét bởi tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận. 

5 

Phải nộp 

BCTC cho 

những cơ 

quan nào 

- Cơ quan thuế; 

- Cơ quan Thống kê; 

- Ban quản lý khu chế xuất, 

khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao (áp dụng với các 

doanh nghiệp có trụ sở nằm 

trong các khu này nếu được 

yêu cầu). 

- Cơ quan thuế; 

- Cơ quan Thống kê; 

- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (áp dụng với các 

DNNN đóng trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương); 

- Cục Tài chính doanh nghiệp (áp 

dụng với DNNN Trung ương); 

- Cơ quan thuế; 

- Cơ quan thống kê; 

- UBCKNN; 

- SGDCK; 

- Công bố thông tin trên trang 

điện tử của công ty. 

- Cơ quan thuế; 

- Cơ quan thống kê; 

- UBCKNN; 

- SGDCK; 

- Công bố thông tin trên trang 

điện tử của công ty. 

                                                 
2 Theo Nghị định 17. 
3 Theo Nghị định 17. 
4  Theo Nghị định số 84/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận và công khai danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trước ngày 15 tháng 11 hàng năm và UBCKNN xem xét, chấp thuận và công khai danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm 

toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trước ngày 20 tháng 11. 



 

- Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục 

Quản lý giám sát bảo hiểm (áp dụng 

với các loại DNNN như: NHTM, 

công ty xổ số kiến thiết, TCTD, 

doanh nghiệp bảo hiểm, công ty 

kinh doanh chứng khoán); 

- Công bố định kỳ trên trang thông 

tin điện tử của công ty và của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu 

6 
Hình thức 

nộp BCTC 

- Đối với cơ quan thuế: Nộp 

qua mạng thông qua trang 

Thuế điện tử. 

- Đối với cơ quan thống kê: 

Nộp qua mạng thông qua 

trang Thống kê doanh nghiệp. 

- Đối với cơ quan thuế: Nộp qua 

mạng thông qua trang Thuế điện tử. 

- Đối với cơ quan thống kê: Nộp qua 

mạng thông qua trang Thống kê 

doanh nghiệp. 

- Đối với cơ quan thuế: Nộp 

qua mạng thông qua trang 

Thuế điện tử. 

- Đối với cơ quan thống kê: 

Nộp qua mạng thông qua 

trang Thống kê doanh nghiệp. 

- Đối với UBCKNN, 

SGDCK: Nộp qua mạng trên 

hệ thống công bố thông tin 

của UBCKNN, SGDCK. 

Lưu ý: Khi nộp phải đính 

kèm báo cáo kiểm toán và 

văn bản giải trình (nếu có). 

- Đối với cơ quan thuế: Nộp qua 

mạng thông qua trang Thuế 

điện tử. 

- Đối với cơ quan thống kê: Nộp 

qua mạng thông qua trang 

Thống kê doanh nghiệp. 

- Đối với UBCKNN, SGDCK: 

Nộp qua mạng trên hệ thống 

công bố thông tin của 

UBCKNN, SGDCK. 

Lưu ý: Khi nộp phải đính 

kèm báo cáo kiểm toán và văn 

bản giải trình (nếu thuộc trường 

hợp phải giải trình theo luật 

định). 

 



 

2. TRÁCH NHIỆM LẬP VÀ NỘP BCTC 

2.1. Trách nhiệm lập và nộp BCTC theo 

luật định: 

Theo Chuẩn mực kế toán số 21 ban hành kèm 

Quyết định 234, Giám đốc hoặc người đứng 

đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lập và 

trình bày BCTC. Quyết định 234 không quy 

định cụ thể người đứng đầu gồm những đối 

tượng nào. Tuy nhiên, xuất phát từ quy định 

về việc báo cáo tài chính phải có chữ ký của 

người đại diện theo pháp luật tại Luật Kế 

toán, chúng tôi hiểu rằng, người đứng đầu 

doanh nghiệp chính là người đại diện theo 

pháp luật. Theo đó, có thể hiểu, người chịu 

trách nhiệm lập và nộp BCTC cũng chính 

là người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp. Thực tế, tại các doanh nghiệp thường 

phân quyền và trách nhiệm theo hướng: 

GĐ/TGĐ là người điều hành hoạt động sản 

xuất, kinh doanh nên trên thực tế, việc lập 

BCTC thường do GĐ/ TGĐ thực hiện, triển 

khai thực hiện, sau đó sẽ tự mình ký kết ban 

hành hoặc trình Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Chủ 

tịch Công ty ký kết ban hành – tuỳ vào việc 

ai là người đại diện theo pháp luật của công 

ty. 

Ngoài vấn đề lập/ triển khai lập, trước khi 

chính thức ký ban hành BCTC, để đảm bảo 

tính hiệu lực pháp lý, bản BCTC này sẽ còn 

cần phải được xem xét, phê duyệt và thông 

qua bởi các cấp có thẩm quyền. Điều này 

được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ và các văn bản nội bộ mỗi doanh nghiệp. 

Mô hình thường thấy sẽ là GĐ/ TGĐ lập trình 

HĐTV/HĐQT/Chủ tịch Công ty xem xét, phê 

duyệt. Đối với công ty cổ phần, bản BCTC 
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còn phải được thông qua bởi ĐHĐCĐ mới 

chính thức có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối 

với các cổ đông. 

2.2. Trách nhiệm lập và nộp BCTC trong 

trường hợp doanh nghiệp không phát 

hành BCTC đúng hạn? 

2.2.1. Doanh nghiệp không phát hành 

BCTC đúng hạn thì phải đối diện với các 

hậu quả pháp lý gì?  

a. Chế tài chung: 

* Mức phạt do vi phạm nghĩa vụ nộp BCTC 

cho cơ quan thuế5:  

− Chậm nộp: Phạt tiền từ 5.000.000 

VNĐ – 20.000.000 VNĐ. 

− Không nộp: Phạt tiền từ 40.000.000 

VNĐ – 50.000.000 VNĐ. 

* Mức phạt do vi phạm nghĩa vụ nộp BCTC 

cho cơ quan thống kê6:  

− Chậm nộp: Phạt cảnh cáo hoặc phạt 

tiền từ 1.000.000 VNĐ – 10.000.000 

VNĐ. 

− Không nộp: Phạt tiền từ 10.000.000 

VNĐ – 20.000.000 VNĐ. 

b. Chế tài riêng đối với công ty niêm yết: 

Hạn chế giao dịch hoặc đình chỉ giao dịch nếu 

chậm nộp BCTC năm có kiểm toán/BCTC 

bán niên có soát xét7. 

2.2.2. Trách nhiệm thuộc về ai khi doanh 

nghiệp không phát hành BCTC đúng hạn? 

a. Trách nhiệm hoàn trả/ bồi thường cho 

doanh nghiệp đối với các khoản chi nộp 

phạt hoặc các chi phí, thiệt hại phát sinh?  

7 Theo Điều 39 và Điều 41 Quy chế niêm yết và giao 

dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm theo 

Quyết định 17. 



 

* Về nguyên tắc, trách nhiệm hoàn trả/bồi 

thường cho doanh nghiệp đối với các khoản 

chi nộp phạt hoặc thanh toán các chi phí, 

thiệt hại phát sinh thuộc về người có trách 

nhiệm phải lập và nộp BCTC tại thời điểm 

đến hạn phát hành BCTC, nếu chứng minh 

được họ vi phạm nghĩa vụ của mình dẫn đến 

việc doanh nghiệp không nộp được BCTC 

hoặc không nộp đúng hạn.  

* Tuy nhiên, trách nhiệm này sẽ bị loại trừ 

trong các trường hợp sau: 

- Người đại diện theo pháp luật đã triển khai 

việc lập BCTC nhưng đến thời điểm phát 

hành BCTC thì bị sa thải hoặc miễn nhiệm 

(không phải vì lý do vi phạm nghĩa vụ trong 

việc lập BCTC), và doanh nghiệp không thể 

bổ nhiệm người đại diện mới kịp để ký BCTC 

hoặc người đại diện theo pháp luật mới từ 

chối không ký BCTC; 

- TGĐ/ GĐ đã triển khai việc lập BCTC 

nhưng Chủ tịch HĐTV/ Chủ tịch HĐQT/ Chủ 

tịch Công ty với vai trò người đại diện theo 

pháp luật không thực hiện ký ban hành 

BCTC, trừ trường hợp chứng minh được 

TGĐ/ GĐ không hoàn thành trách nhiệm dẫn 

đến BCTC không thể được ký ban hành; 

- TGĐ/ GĐ đã triển khai việc lập BCTC 

nhưng HĐTV/ HĐQT/ Chủ tịch Công ty 

không đồng ý việc thông qua trong trường 

hợp doanh nghiệp có quy định nội bộ yêu cầu 

BCTC phải được HĐTV/HĐQT thông qua 

trước khi phát hành, trừ trường hợp chứng 

minh được TGĐ/ GĐ không hoàn thành trách 

nhiệm dẫn đến BCTC không thể được thông 

qua; 

- Người đại diện theo pháp luật đã uỷ quyền 

toàn quyền cho người quản lý khác chịu trách 

nhiệm việc lập, ký, ban hành và nộp BCTC, 

đồng thời, người đại diện theo pháp luật đã 

hoàn thành vai trò giám sát, đôn đốc và hỗ trợ 

(nếu cần) đối với người được uỷ quyền theo 

quy định nội bộ của doanh nghiệp. 

b. Trách nhiệm của người đại diện theo 

pháp luật mới trong việc lập, ký, ban hành 

và nộp BCTC cho những năm tài chính 

trước đó? 

- Về nguyên tắc, người đại diện theo pháp 

luật mới (trường hợp kế toán trưởng mới 

cũng tương tự) phải có trách nhiệm hoàn 

thiện, ban hành và nộp BCTC để đảm bảo 

doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, 

sớm khắc phục những hậu quả pháp lý hoặc 

thiệt hại kinh tế do việc không có BCTC 

mang lại. Điều này xuất phát từ vai trò của 

người đại diện theo pháp luật là đại diện cho 

doanh nghiệp, có trách nhiệm “thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung 

thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi 

ích hợp pháp của doanh nghiệp” (Điều 13 

Khoản 1 Điểm a Luật Doanh nghiệp năm 

2020).  

- Tuy nhiên, do đây là tồn tại đã có từ trước 

của doanh nghiệp mà không phải do lỗi của 

người đại diện theo pháp luật mới gây ra nên 

người đại diện theo pháp luật mới có thể 

nhận và triển khai trách nhiệm của mình 

nhưng kèm theo các điều kiện: 

(i) Có quyền yêu cầu BCTC phải được kiểm 

toán hoặc soát xét bởi một đơn vị kiểm toán 

chuyên nghiệp và có uy tín để đảm bảo tính 

trung thực, chính xác và đầy đủ của BCTC; 

(ii) Có quyền yêu cầu HĐTV/ HĐQT/ Chủ sở 

hữu Công ty phải thông qua nội dung BCTC 

trước khi chính thức ký ban hành; 

(iii) Có quyền bảo lưu ý kiến và đưa vào 

BCTC các ý kiến loại trừ đối với các nội dung 

còn tranh cãi hoặc chưa rõ ràng; 



 

(iv) Có quyền từ chối việc ký ban hành BCTC 

trong trường hợp HĐTV/ HĐQT/ Chủ sở hữu 

Công ty không đáp ứng bất kỳ nội dung nào 

trong các điều kiện nêu trên; 

(v) Trong trường hợp người đại diện theo 

theo pháp luật không có đủ khả năng chuyên 

môn để xem xét và xác định tính đúng đắn, 

xác thực của các nội dung và số liệu tại 

BCTC, người đại diện theo pháp luật có 

quyền uỷ quyền cho một người quản lý khác 

có đủ khả năng và đáng tin cậy để thực hiện 

việc lập, ký ban hành và nộp BCTC cho 

doanh nghiệp, đồng thời đề nghị HĐTV/ 

HĐQT/ Chủ sở hữu Công ty phê duyệt việc 

uỷ quyền này. 

c. Trách nhiệm cá nhân của nguời lập, ký 

ban hành BCTC đối với các hoạt động, 

giao dịch của doanh nghiệp được ghi nhận 

tại BCTC? 

Ở đây, chúng ta cần xác định rõ 2 loại trách 

nhiệm liên quan đến BCTC: 1- Trách nhiệm 

đối với các nội dung, số liệu được ghi nhận 

tại BCTC; 2 – Trách nhiệm đối với các hoạt 

động, giao dịch của doanh nghiệp là cơ sở 

phát sinh các nội dung, số liệu ghi nhận tại 

BCTC. 

Đối với trách nhiệm 1, theo quy định tại Điều 

29.2(d) Luật Kế toán năm 2015, người ký 

BCTC phải chịu trách nhiệm về nội dung 

của báo cáo.  

Đối với trách nhiệm 2, pháp luật không quy 

định rõ nhưng xét về bản chất, người ký 

BCTC là người đại diện theo pháp luật mới 

của doanh nghiệp sẽ chỉ phải chịu trách 

nhiệm cá nhân đối với các hoạt động, giao 

dịch của doanh nghiệp nếu trước đó chính 

là người quyết định/ góp phần đưa ra quyết 

định đối với các hoạt động, giao dịch trong 

năm tài chính cũ. Ví dụ trường hợp công ty 

TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở 

hữu thuê GĐ và bổ nhiệm GĐ làm đại diện 

theo pháp luật nhưng sau đó đã miễn nhiệm 

GĐ trước thời điểm phát hành BCTC. Sau đó, 

chủ sở hữu trực tiếp giữ chức vụ GĐ và đại 

diện theo pháp luật của công ty. Khi đó, 

người này sẽ phải chịu trách nhiệm hay liên 

đới chịu trách nhiệm đối với các hoạt động, 

giao dịch của công ty nếu trước đó đã chấp 

thuận hoặc cho phép GĐ cũ thực hiện các 

hoạt động, giao dịch này.  

Như vậy, chúng ta không nên nhầm lẫn về hai 

loại trách nhiệm nêu trên. Bản thân người đại 

diện theo pháp luật mới phải hiểu về trách 

nhiệm của mình trong việc ký, phát hành 

BCTC cho doanh nghiệp, kể cả các BCTC 

cho những năm tài chính trước đây. Việc lập, 

ký BCTC không đồng nghĩa với việc bị ràng 

buộc trách nhiệm cá nhân với những hoạt 

động, giao dịch đã diễn ra trong quá khứ.

  

 

 

 

 

 

 



 

Cơ sở pháp lý: 

- Luật Kế toán năm 2015; 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán độc lập (“Nghị định 41”); 

- Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống 

kê (“Nghị định 95”); 

- Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Kiểm toán độc lập (“Nghị định 17”); 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (“Thông tư 200”); 

- Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (“Thông 

tư 133”); 

- Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (“Thông 

tư 132”); 

- Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

(“Thông tư 96”); 

- Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất 

(“Thông tư 202”); 

- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam (đợt 2) (“Quyết định 165”); 

- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam (đợt 3) (“Quyết định 234”); 

- Quyết định số 17/QĐ-HĐTV về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán 

niêm yết (“Quyết định 17”); 

- Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 

chính tại Việt Nam ("Quyết định 345”). 

 

Bảng ký tự viết tắt: 

BCTC Báo cáo tài chính HĐTV Hội đồng thành viên 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng 

ĐVKT Đơn vị kế toán TGĐ Tổng Giám đốc 

GĐ Giám đốc UBCKNN Ủy ban chứng khoán nhà nước 

HĐQT Hội đồng quản trị SGDCK Sở Giao dịch chứng khoán 

 

  



 

 

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH TOÀN CẦU ATA (ATA LEGAL SERVICES) là một công 

ty luật được thành lập và điều hành bởi những luật sư dày dặn kinh nghiệm. Mục tiêu và 

phương châm hoạt động của ATA Legal Services là cung cấp các dịch vụ pháp lý linh hoạt 

và toàn diện cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Trong đó, lĩnh 

vực hoạt động trọng tâm của chúng tôi là tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. 

Tất cả luật sư thành viên, luật sư, cố vấn cấp cao, chuyên gia tư vấn của ATA Legal Services 

đều được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm nhiều năm trong những lĩnh vực mà họ phụ 

trách. Đặc biệt, các luật sư thành viên của ATA Legal Services đều đã từng tư vấn và làm 

việc với các tập đoàn kinh tế hoặc các ngân hàng, công ty chứng khoán lớn như Vingroup, 

FLC, DNP Holding, Tasco, Techcombank, SHB, VPS, v.v. 

Với thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp cùng với sự tận tâm của đội ngũ khi luôn cố gắng 

đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng, 

chúng tôi cam kết sẽ mang tới những dịch vụ hiệu quả và phù hợp nhất cho Quý khách 

hàng.  

 

ATA 

LEGAL 

SERVICES 

• Điện thoại: 091.4645.112 

• Email: contact@ata-legal.com 

• Website: https://ata-legal.com 

• Địa chỉ: Số 184 Nguyễn Tuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

VỀ CHÚNG TÔI 
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